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Quốc gia Phút

Thổ Nhĩ Kỳ 162

Pháp 135

New Zealand 130

Nhật 117

Ý 114

Bỉ 109

Tây Ban Nha 106

Đức 105

Hàn Quốc 96

OECD-18 101

Quốc gia Phút

Thụy Điển 94

Ba Lan 94

Úc 89

Anh 85

Na Uy 82

Phần Lan 81

Mỹ 74

Canada 69

Mexico 66



So sánh thời gian dành cho bản thân giữa nam và nữ

Quốc gia Hiệu số thời gian chăm sóc  
bản thân của nam so với nữ 

Phút/ 1 ngày

Hiệu số thời gian giải trí 
của nam so với nữ 

Phút/ 1 ngày

Hiệu số tổng thời gian  
dành riêng cho mình  

của nam so với nữ 
Phút/ 1 ngày

Ý 4 79 83

Mexico 28 52 80

Poland 6 56 62

Hàn Quốc 3 34 37

Tây Ban Nha -19 52 33

Thổ Nhĩ Kỳ -2 32 30

Pháp -8 34 26

Bỉ -25 50 25

Mỹ -24 38 14

Phần Lan -15 28 13

Anh -20 33 13

Úc -19 29 10

Nhật -12 21 9

Đức -17 22 5

Canada -22 25 2

New Zealand -17 16 -2

Thụy Điển -27 21 -6

Na Uy -20 4 -16

OECD-18 -2 49 47



 % dân số béo phì tại các nước

Nữ Nam Total 

Mỹ 35,3 33,3 34,3

Mexico 34,5 24,2 30

Anh 24,2 23,7 24

Ai Cập 18,2 26 21,9

Úc 21,4 21,9 21,7

New Zealand 21,7 20,1 20,9

Hungary 18 19,6 18,8

Canada 19 17 18

Czech Republic 17 18 17

Tây Ban Nha 14,7 15,1 14,9

Phần Lan 14,1 14,6 14,3

Đức 12,8 14,4 13,6

Ireland 12 14 13

Portugal 14 11,4 12,8

Bỉ 13,4 11,9 12,7

Ba Lan 12,5 12,6 12,5

Iceland 12,4 12,4 12,4

Thổ Nhĩ Kỳ 14,5 9,7 12

Đan Mạch 11,8 11 11,4

Thụy Điển 10,3 11,1 10,7

Pháp 10,4 10,5 10,5

Ý 10 10,4 10,2

Na Uy 8 9 9

Nhật 4,3 3,4 3,9

Hàn Quốc 3,3 3,7 3,5

OECD 15,3 14,9 15,1

Nguồn: OECD


